
Tổng số 

ĐKDT

TS 

Đang 

học 12

TS tự 

do

Mã 

điểm 

thi

Địa điểm chính thức 
Số phòng 

thi

Số phòng 

chờ
Địa điểm dự phòng

THPT Buôn Đôn 306 300 6 01 THPT Buôn Đôn 26 2 THCS Hồ Tùng Mậu, 

THPT Trần Đại Nghĩa 296 294 2 THPT Trần Đại Nghĩa

TT GDNN - GDTX Buôn Đôn 5 3 2

Tổng số 607 597 10 1 2

THPT Ea Súp 385 379 6 02 THPT Ea Súp 32 2 THCS Quang Trung

THPT Ea Rốk 316 311 5 TH Nguyễn Bá Ngọc

TT GDNN - GDTX Ea Súp 61 61 0

Tổng số 762 751 11 1 1

THPT Lắk 437 427 10 03
THPT Lắk

26 2 THCS Nguyễn Trãi, 

THPT Nguyễn Chí Thanh 140 139 1 TTGDNN-GDTX Lắk

TT GDNN - GDTX Lăk 41 39 2

Tổng số 618 605 13 1 2

THPT Nguyễn Tất Thành 393 390 3 04
THPT Nguyễn Tất Thành

27 2 THCS Ngô Quyền, 

THPT Nguyễn Trường Tộ 151 146 5 THCS Hùng Vương

TT GDNN - GDTX M'Drăk 87 68 19 THCS Trần Hưng Đạo 

Tổng số 631 604 27 1 3

THPT Ea H'leo 497 492 5 05
THPT Ea H' Leo

(Điểm thi 1)
28 THPT Phan Chu Trinh

THPT Võ Văn Kiệt 287 282 5 06
THPT Võ Văn Kiệt

(Điểm thi 2)
35 2 TTGDNN-GDTX Ea H'leo

THPT Phan Chu Trinh 426 425 1 THCS Lê Quý Đôn

THPT Trường Chinh 212 208 4

TT GDNN - GDTX Ea H'Leo 70 64 6

Tổng số 1492 1471 21 2 3

THPT Phan Bội Châu 337 337 0 07
THPT Phan Bội Châu

(Điểm thi 1)
26 4 THPT Tôn Đức Thắng

THPT Nguyễn Huệ 547 543 4 08
THPT Nguyễn Huệ

(Điểm thi 2)
33  THPT Lý Tự Trọng

THPT Lý Tự Trọng 178 177 1

THPT Tôn Đức Thắng 226 226 0

TT GDNN - GDTX Krông Năng 101 95 6

Tổng số 1389 1378 11 2 2

THPT Cư M'Gar 586 574 12 09
THPT Cư Mgar

(Điểm thi 1)
38 5 THCS Lương Thế Vinh

THPT Lê Hữu Trác 467 453 14 10
 THPT Lê Hữu Trác

(Điểm thi 2)
38 THCS Nguyễn Tất Thành

THPT Nguyễn Trãi 329 306 23 THCS Nguyễn Tri Phương

THPT Trần Quang Khải 276 265 11

TT GDNN - GDTX Cư M'Gar 150 145 5

Tổng số 1808 1743 65 2 3

THPT Krông Bông 474 462 12 11
THPT Krông Bông

33 2 THCS Nguyễn Viết Xuân
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07 Cƣ M'gar

08 Krông Bông
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xã/ thành 
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Đơn vị dự thi

Số lƣợng thí sinh ĐKDT Phƣơng án bố trí Điểm thi, phòng thi

01 Buôn Đôn

02 Ea Súp

Lắk

04 M'Drắk

05 Ea H'leo

06  Krông Năng
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do

Mã 
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Địa điểm dự phòng

TT 

Huyện/ thị 

xã/ thành 

phố

Đơn vị dự thi

Số lƣợng thí sinh ĐKDT Phƣơng án bố trí Điểm thi, phòng thi

THPT Trần Hưng Đạo 196 194 2
TTGDNN-GDTX Krông 

Bông

TT GDNN - GDTX Krông Bông 107 95 12

Tổng số 777 751 26 1 2

THPT Nguyễn Văn Cừ 252 247 5 12 THPT Phan Đăng Lưu 24 1 THCS Lê Hồng Phong, 

THPT Phan Đăng Lưu 318 297 21 THCS Lý Tự Trọng

Tổng số 570 544 26 1 2

THPT Buôn Hồ 433 431 2 13
THPT Buôn Hồ 

(Điểm thi 1)
28 3 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

THPT Hai Bà Trưng 217 205 12 14
THPT Hai Bà Trưng

(Điểm thi 2)
17 THCS Nguyễn Du

THPT Huỳnh Thúc Kháng 314 309 5

TT GDNN - GDTX Buôn Hồ 106 93 13

Tổng số 1070 1038 32 2 2

THPT Hùng Vương 293 287 6 15
THPT Krông Ana

(Điểm thi 1)
19 1 THPT Phạm Văn Đồng

THPT Krông Ana 367 357 10 16
THPT Hùng Vương

(Điểm thi 2)
19 THCS Buôn Trấp 

THPT Phạm Văn Đồng 229 213 16

TT GDNN - GDTX Krông Ana 19 15 4

Tổng số 908 872 36 2 2

THPT Việt Đức 423 400 23 17
THPT Y Jút

(Điểm thi 1)
22 2 THCS Dray Bhăng

THPT Y Jút 547 515 32 18
THPT Việt Đức

(Điểm thi 2)
20 THCS Việt Đức

TT GDNN - GDTX Cư Kuin 16 15 1

Tổng số 986 930 56 2 2

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 389 372 17 19
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(Điểm thi 1)
35 3 THPT Phan Đình Phùng

THPT Nguyễn Công Trứ 376 361 15 20
THPT Nguyễn Công Trứ

(Điểm thi 2)
25 THPT Quang Trung

THPT Lê Hồng Phong 397 394 3 21
THPT Lê Hồng Phong

(Điểm thi 3)
33 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 220 219 1

THPT Phan Đình Phùng 390 377 13

THPT Quang Trung 307 291 16

TT GDNN - GDTX Krông Pắk 140 132 8

Tổng số 2219 2146 73 3 3

THPT Ngô Gia Tự 496 491 5 22
THPT Ngô Gia Tự

(Điểm thi 1)
37 3 THPT Trần Nhân Tông

THPT Trần Quốc Toản 367 361 6 23
THPT Trần Quốc Toản

(Điểm thi 2)
25 THCS Nguyễn Khuyến

THPT Trần Nhân Tông 270 255 15 THCS Chu Văn An 

THPT Nguyễn Thái Bình 224 224 0

TT GDNN - GDTX Ea Kar 116 104 12

Tổng số 1473 1435 38 2 3

THPT Buôn Ma Thuột 632 631 1 24
THPT Buôn Ma Thuột

(Điểm thi 1)
36 6 THCS Tân Lợi

THPT Chu Văn An 527 516 11 25
THPT Chu Văn An

(Điểm thi 2)
25 5

TH, THCS, THPT Hoàng 

Việt

THPT Hồng Đức 544 537 7 26
THPT Hồng Đức

(Điểm thi 3)
26 3 THPT Phú Xuân

THPT Lê Quý Đôn 517 512 5 27
THPT Lê Quý Đôn

(Điểm thi 4)
26 1 THCS Phan Chu Trinh

08 Krông Bông

09 Krông Buk

10 Buôn Hồ

11 Krông Ana

15
Buôn Ma 

Thuột

12 Cƣ Kuin

13 Krông Pắc

14 Ea Kar
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TT 
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Số lƣợng thí sinh ĐKDT Phƣơng án bố trí Điểm thi, phòng thi

TT GDTX Tỉnh 302 291 11 28
TTGDTX tỉnh

(Điểm thi 5)
15 1 THCS Phạm Hồng Thái

THPT Cao Bá Quát 380 360 20 29
THPT Cao Bá Quát

 (Điểm thi 6) 
25 1 THCS Lương Thế Vinh 

THPT Chuyên Nguyễn Du 358 358 0 30
THPT Chuyên Nguyễn Du

(Điểm thi 7)
37 6

THPT Lê Duẩn 384 371 13 31
THPT Lê Duẩn 

(Điểm thi 8)
29 1

THPT Trần Phú 303 297 6 32
THPT Trần Phú

(Điểm thi 9)
21 1

TH, THCS và THPT Hoàng Việt 123 123 0

TH, THCS và THPT Victory 139 139 0

THCS và THPT Đông Du 276 276 0

THPT DTNT Nơ Trang Lơng 178 178 0

THPT DTNT Tây Nguyên 165 165 0

THPT Phú Xuân 59 59 0

THPT Thực hành Cao Nguyên 212 212 0

Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao
33 33 0

TT GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 301 261 40

Tổng số 5433 5319 114 9 6

20743 20184 559 32 886 60 38

* Lưu ý: Số lượng phòng thi tại các điểm thi có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đăng ký dự thi.

15
Buôn Ma 

Thuột

Tổng số thí sinh dự thi
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